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Câu 1: Các nhân tố sinh thái của môi trường?  

Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

- Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm: Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh.

- Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác 

Câu 2: Bai tập vẽ sơ đồ mô tả giới hạn với 1 nhân tố sinh thái 

Câu 3:  Ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào  lên đời sống thực vật, đông vật?

- Anh sáng ảnh hưởng nhiều tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật. Mỗi loại cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau. Có nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng

Anh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian. Anh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động,khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật. Có nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa tối.

Câu 4: Quan hệ cùng loài? Ý nghĩa?

· Các sinh vật cùng loài sống gần nhau liên hệ với nhau hình thành nên nhóm cá thể 

· Trong một nhóm cá thể có những mối quan hệ 

· Hỗ trợ: Sinh vật được bảo vệ tốt hơn , kiếm được nhiều thức ăn 

· Cạnh tranh: Khi gặp điều kiện bất lợi các cá thể cùng loài các cá thể cùng loài cạnh tranh lẫn nhau, ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt nguồn thức ăn, một số cá thể có thể tách ra khỏi nhóm để sống riêng.

* Ý nghĩa: giúp sinh vật thích nghi được với môi trường sống

Câu 5: Thế nào là một quần thể sinh vật? Những đặc trưng cơ bản của quần thể?

Quần thể sinh vật bao gồm các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 

Ví dụ: HS tự lấy

Những đặc trưng cơ bản của quần thể?

        +Tỉ lệ giới tính: Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/số lượng cá thể cái.Tỉ lệ này cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể .

+ Thành phần nhóm tuổi:- Nhóm trước sinh sản( phía dưới) có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước quần thể.

+Mật độ quần thể: Là số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.Số lượng cá thể trong quần thể biến động theo mùa, theo năm, phụ thuộc vào nguồn thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống của môi trường

Câu 6: Thế nào là một hệ sinh thái? 
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái các sinh vật  luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi 
trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
*   Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau:

+ Các thành phần vô sinh: đất, nước, thảm mục. . . 

+ Sinh vật sản xuất là thực vật 

 
+ Sinh vật tiêu thụ gồm: động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.

    + Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm.

Câu 7: Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn?


* Chuỗi thức ăn: là một dãy các loài sinh vật có quan hệ về dinh dưỡng. Trong đó mỗi loài sinh vật là một mắt xích, nó vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía sau vừa là sinh vật bị mắt xích phía trước tiêu thụ.

* Lưới thức ăn: Trong tự nhiên một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà tham gia nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi có mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.


Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật  sản xuất, sinh vật  tiêu thụ( gồm sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2 và bậc 3) và sinh vật phân giải
Câu 8: Xây dựng các chuỗi thức ăn có từ 3-5 mắt xích thức ăn. Vẽ sơ đồ lưới thức có 3 mắt xích chung từ các sinh vật có trong tự nhiên mà em biết
( Ví dụ: Một số sinh vật sau: thực vật, ếch,chuột,  rắn, sâu, châu chấu, gà, dê, đại bàng, hổ, cáo, thỏ, sinh vật phân giải)
Câu 9: Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

Hạn chế sự gia tăng dân số 

Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên 

Pháp lệnh bảo vệ sinh vật 

Phục hồi trồng rừng 

Xử lí rác thải 

Lai tạo giống có năng suất và phẩm chất tốt 

Câu 10: Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân làm cho môi trường bị ô nhiễm?

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trừơng tự nhiên bị nhiễm bẩn đồng thời các tính chất vật lí hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

Ô nhiễm môi trường do :

Hoạt động của con ngừơi 

Hoạt động của tự nhiên: núi lửa, sinh vật …

Câu 11: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường?

* Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt 

* Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học 

* Ô nhiễm do các chất phóng xạ 

* Ô nhiễm do các chất thải rắn
* Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh 
Câu 12: Nêu điểm khác nhau của các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu? Chúng ta cần phải sử dụng các nguồn tài nguyên đó như thế nào? Vì sao? 

* Các dạng tài nguyên:

  - Tài nguyên không tái sinh: sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt như: than đá, dầu lửa …

  - Tài nguyên tái sinh: khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi như: đất, nước, sinh vật…

  - Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: sử dụng không gây ô nhiễm môi trường như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời …

* Chúng ta cần sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau

* Vì nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận.

Câu 13: Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật?

	Quần  thể
	Quần xã

	- Tập hợp các cá thể cùng loài sống trong một sinh cảnh .
	- Tập hợp cc quần thể khác  loài cùng sống trong một sinh cảnh .

	- Đơn vị cấu trúc là cá thể , được hình thành trong một thời gian tương đối ngắn .
	- Đơn vị cấu trúc là quần thể, được hình thành trong qáu trình phát triển lịch sử,tương đối dài.

	 - Mối quan hệ giữa các cá thể chủ yếu là quan hệ sinh sản và di truyền 
	- Mối quan hệ chủ yếu giữa các quần thể là quan hệ dinh dưỡng (quan hệ hổ trợ , đối địch )


Câu 14:  Xác định mối quan hệ giữa các loài sinh vật vào bảng dưới đây 
	
	

	1. Tảo và  nấm 
	Cộng sinh

	2. Dê và hổ 
	Sinh vật ăn sinh vật khác

	3. Cỏ dại và lúa 
	Cạnh tranh

	4. Giun đũa trong ruột người
	Kí sinh – nửa kí sinh

	5. Đại bàng và thỏ
	Sinh vật ăn sinh vật khác

	6.  Địa y bám trên cành cây
	Hội sinh

	Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng 
	Cạnh tranh

	8.  Vi khuẩn sống với rễ cây họ đậu
	Cộng sinh

	9. Cá ép bám vào rùa biển nhờ đó nó được đưa đi xá hơn
	Hội sinh

	10. ve, bét bám trên da trâu bò
	Kí sinh – nửa kí sinh

	
	


Câu 15: Ngày nay con người cần phải làm gì để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?     

* Ngày nay con có các biện pháp  để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên như:  

-  Hạn chế phát triển dân số quá nhanh








-  Khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên





-  Bảo vệ các loài sinh vật đặc biệt là các sinh vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng   
-  Giảm tối đa các nguồn chất thãi gây ô nhiễm






-  Ứng dụng kiến thức khoa học vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao










-  Giáo dục ý thức tự giác cho mọi người dân để mọi người đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình











































Trang 3

